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NĂM HỌC 2017-2018
 BAN KHUYẾN HỌC





               
      -------o0o-------

I/ HỌC SINH BẬC TRUNG  HỌC.
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Thế thứ
	Phái, Chi
	Họ tên Cha Mẹ
	Lớp
	Trường
	Số tiền
	Ký nhận
	Ghi chú

	01
	Bùi Lê Quang Huy
	2006
	19
	I/1
	Bùi Chính Bảo

Lê Thị Ánh Duyên
	6/2
	Lý Thường Kiệt
	700.000 đ  
	
	

	02
	Bùi Huỳnh Như
	2006
	19
	II/3
	Bùi Văn Thanh

Trần Thị Hiền
	6/3
	Phan Châu Trinh
	700.000 đ  
	
	

	03
	Bùi Thị Tường Vy
	2006
	20
	I/1
	Bùi Công Du 

Lê Thị Loan Phương
	6/2
	Lê Quang Sung
	700.000 đ  
	
	

	04
	Bùi Thị Thúy Anh
	2002
	19
	V/1
	Bùi Hòa

Phan Thị Kim Liên
	10/7
	Lê Hồng Phong
	900.000 đ  
	
	

	05
	Bùi Trần Thị Lành
	2002
	19
	II/3
	Bùi Văn Thanh

Trần Thị Hiền
	10/3
	Lê Hồng Phong
	900.000 đ  
	
	

	06
	Bùi Đào Hồng Nhuận
	2002
	19
	I/2
	Bùi Hữu Quốc

Đào Thị Kim Lệ
	10/3
	Lê Hồng Phong
	900.000 đ  
	
	

	07
	Bùi Thị Như
	2002
	18
	V/1
	Bùi Văn Tiến

Võ Thị Lắm
	10/5
	Lê Hồng Phong
	900.000 đ  
	
	

	08
	Bùi Thị Linh Tâm
	2002
	19
	V/2
	Bùi Nguyên Khánh

Bùi Thị Linh
	10/5
	Đỗ Đăng Tuyển
	900.000 đ  
	
	

	09
	Bùi Anh Thư 
	2002
	19
	II/2
	Bùi Thanh Quang

Hồ Thị Kim Lài
	10/2
	Lê Hồng Phong
	900.000 đ  
	
	

	10
	Bùi Lê Vĩnh Tiến
	2002
	19
	IV/2
	Bùi Văn Việt

Lê Thị Phượng
	10/14
	Đỗ Đăng Tuyển
	900.000 đ  
	
	

	11
	Bùi Văn Việt
	2002
	19
	V/2
	Bùi Hùng

Nguyễn Thị Lan
	10/1
	Lê Hồng Phong
	  900.000 đ  đ 
	
	


II/ SINH VIÊN  ĐẬU VÀO  CAO  ĐẲNG  VÀ  ĐẠI  HỌC NĂM THỨ NHẤT.
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Thế thứ
	Phái, Chi
	Họ tên Cha mẹ
	Lớp
	Trường
	Số tiền
	Ký nhận
	Ghi chú

	12
	Bùi  Thúy Vân
	1999
	19
	II/3
	Bùi Thanh Phát

Nguyễn Thị Phượng
	SVN1
	CĐ NGHỀ ĐN
	1.200.000 đ
	
	

	13
	Bùi Lê Vân Anh
	1999
	19
	I/1
	Bùi Chánh Bảo

Lê Thị Ánh Duyên
	SVN1
	ĐH Y DƯỢC ĐN
	1.800.000 đ
	
	

	14
	Bùi Văn Trung
	1999
	20
	II/3
	Bùi Văn Nhân

Đặng Thị Nga
	SVN1
	ĐH BK ĐÀ NẴNG
	1.800.000 đ
	
	

	15
	Đặng Văn Quốc Hiền
	1999
	18
	V/1
	Đặng Văn Sơn
Bùi Thị Chín
	SVN1
	ĐH TRẦN ĐẠI NGHĨA 
	1.200.000 đ
	
	Hệ dân sự


Ghi chú: Theo sự đề nghị của bà con ở nước ngoài, các cháu đậu vào các trường ĐH Y DƯỢC và BÁCH KHOA mức thưởng GKH có trội hơn câc cháu khác.
- Tổng cộng danh sách này có  15  học sinh,  sinh viên được xét cấp Giải khuyến học năm học 2017-2018
- Tổng số tiền được xét cấp  là  :  15.300.000 đ   ( mười lăm triệu ba trăm ngàn đồng )
                   
Ngày 01  tháng 03  năm 2018
KHÁN







                 TM  Ban khuyến học

              Đại diện Ban Điều Hành tại TPHCM

    BÙI  DƯƠNG THẠCH



                                                         BÙI MINH HÙNG 
